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Câu 1. (3,0 điểm)  

a. Tại sao nói: “Không có nước thì không có sự sống”? 

b. Quá trình chuyển hóa năng lượng trong hô hấp tế bào là gì? Nêu ý nghĩa của quá trình đó đối với hoạt động sống của tế bào.

c. Điều gì xảy ra nếu:

- Không hình thành thoi phân bào ở giảm phân I.

- Một cặp nhiễm sắc thể tương đồng phân li không bình thường ở kì sau giảm phân? (Biết rằng tế bào mẹ có bộ nhiễm sắc thể 2n và  các diễn biến khác xảy ra bình thường).

Câu 2. (2,0 điểm)  

a. Tại sao khi bón phân xanh (thân, lá của thực vật) cho đất, để đạt hiệu quả nhanh người ta cấy thêm một số chủng vi sinh vật phân giải xenlulôzơ?

b. Người ta thường sử dụng loại vi khuẩn nào để xử lí nước thải công nghiệp có chứa nhiều H2S? Giải thích.

c. Nêu sự khác biệt về quá trình xâm nhập của các loại virut vào tế bào chủ?

Câu 3. (5,0 điểm)  

a. Nêu vai trò của nitơ đối với thực vật? Có những nguồn nitơ nào trong tự nhiên và nhân tạo cung cấp cho thực vật?

b. Trong chu trình Canvin xảy ra những quá trình nào? Những sản phẩm của pha sáng được sử dụng trong chu trình là gì? Nêu tên sản phẩm và quá trình sử dụng chúng?

c. Sự sinh trưởng của thực vật một lá mầm và hai lá mầm phụ thuộc vào sự hoạt động của mô nào? Nêu vai trò của mỗi loại mô đó.

d. Tại sao nói quá trình tạo tinh trùng ở động vật thuộc lớp thú đơn giản hơn nhiều so với quá trình tạo giao tử đực ở thực vật có hoa?

e. Làm thế nào có thể so sánh được cường độ thoát hơi nước qua tầng cutin của cây ưa sáng với cây ưa bóng?

Câu 4. (5,0 điểm)  

a. Sự tiêu hóa thức ăn ở động vật gồm những quá trình nào? Hãy cho biết ưu điểm của quá trình tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa so với túi tiêu hóa.

b. Thành phần khí hít vào và khí thở ra ở người thể hiện trong bảng sau:

	Loại khí
	Không khí hít vào
	Không khí thở ra

	O2
	20,96%
	16,4%

	CO2
	0,03%
	4,1%

	N2
	79,0%
	79,5%


 Quá trình nào tạo ra sự khác biệt về tỷ lệ loại khí O2 và CO2 trong khí hít vào và khí thở ra? Ở vị trí nào trong hệ mạch của hệ tuần hoàn người xảy ra quá trình đó?

c. Hãy chỉ ra đường đi của máu bắt đầu từ tim trong hệ tuần hoàn hở và tuần hoàn kín. Tại sao tim đập nhanh và mạnh làm huyết áp tăng, tim đập chậm và yếu làm huyết áp giảm?
d. Cân bằng nội môi là gì? Ý nghĩa của nó đối với hoạt động sống của động vật. Những cơ quan và yếu tố nào đóng vai trò quan trọng trong cơ chế cân bằng áp suất thẩm thấu và pH? 

e. Hãy kể tên và nêu tác dụng sinh lí của các hoocmôn gây biến thái ở côn trùng.

Câu 5. (5,0 điểm)  

a. Có ý kiến cho rằng: “Mặc dù có sự khác biệt nhưng gen ở sinh vật nhân sơ và gen ở sinh vật nhân thực vẫn có nhiều điểm giống nhau”. Theo em ý kiến đó đúng hay sai? Giải thích.

b. Để tạo ra vật liệu khởi đầu cho quá trình lai và phân tích con lai, Menđen đã làm như thế nào? 

c. Ở người, bệnh động kinh là do cơ thể không phân giải được chất trung gian hóa học trong chùy xináp là axêtincôlin nên người thường bị co giật. Quá trình phân giải axêtincôlin được thực hiện bởi sơ đồ chuyển hóa sau: 


Axêtincôlin
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chất A
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axêtat + colin.

 Có hai người cùng bị động kinh là cô Liên và cô Thảo. Xét nghiệm cho thấy, cả hai người đều có nồng độ axêtincôlin cao, nhưng khi tiêm một loại thuốc có tính chất tương tự như chất A thì bệnh của cô Liên không giảm, điều trị bằng thuốc đó với cô Thảo thì tần số xuất hiện hiện tượng co giật giảm rõ rệt.

-  Hãy giải thích nguyên nhân gây bệnh của hai trường hợp trên.

-  Nếu hai cặp gen quy định tổng hợp hai enzim nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau, gen bình thường tổng hợp được enzim, gen đột biến mất khả năng tổng hợp enzim. 

Biết rằng gen quy định tổng hợp enzim của quá trình chuyển hóa Axêtincôlin
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chất A được ký hiệu là E1, gen đột biến là e1. Gen quy định tổng hợp enzim của quá trình chuyển hóa chất A
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axêtat + colin được ký hiệu là E2, gen đột biến là e2.
Hãy cho biết kiểu gen có thể có về các gen quy định tổng hợp enzim tham gia phản ứng hóa sinh ở hai người bệnh nói trên.

-------------- HẾT --------------

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 

- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
	Họ và tên thí sinh.......................................
	Chữ kí cán bộ coi thi thứ nhất: ......................

	Số báo danh...............................................
	Chữ kí cán bộ coi thi thứ hai: ........................
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